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APPLICATION FORM/ĐƠN XIN VIỆC
Please complete this form before sending back/Vui lòng điền đầy đủ các thông tin (nếu có)
	Position applied for/Vị trí dự tuyển:


	Personal Information/Lý lịch cá nhân

	Full name/Họ và tên:
 Male/Nam ( 
Female/Nữ (
Date of birth/Ngày sinh:
 Place of birth/Nơi sinh:

ID card or passport/CMND số:
 Issued date/Ngày cấp:

Place to be issued/Nơi cấp:
 Nationality/Quốc tịch:

SI code/Sổ BHXH: Chưa (  Có ( :
 PIT Code/Mã số thuế thu nhập:


	Permanent add/Địa chỉ thường trú:

Temporary add/Địa chỉ tạm trú: 

Email add/Địa chỉ email: 

	Hand phone/ĐTDĐ: 

Home phone/Nhà riêng: 


Office phone/Văn phòng: 


	Marital status/Tình trạng gia đình: 

Single/Độc thân (Married/Có gia đình (Divorced/Ly dị (Widow/widower/Góa vợ/chồng (Separate/Ly thân(
Number of children/Số con hiện có: ..........................................

	Health/Sức khỏe: 

Do you suffer any diseases that may prevent you from achieving a goal of the position you applied for? If yes, please describe/Bạn có bệnh tật gì có thể ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành công việc mà bạn đang xin làm không? Nếu có cho biết chi tiết:

Traveling/Công tác: 

If you will be assigned to work at the other locations in Viet Nam, will you willingly travel there?/Nếu được điều động công tác ở các tỉnh khác thì bạn có sẵn lòng chuyển đến đó làm việc không?
Yes/Sẳn sàng (

Short time/Trong thời gian ngắn (       


No/Không (

	Your strong points/Điểm mạnh:



	Your weak points/Điểm yếu:




	Hobbies/Sở thích:



	Aptitude/Năng khiếu:




	Your expected salary/Mức lương mong muốn:
Probation/Thử việc:

After probation/Chính thức:

If you will be recruited, when you can start working/Khi nào bạn có thể bắt đầu làm việc:



	Education Background/Trình độ học vấn

	From/Từ ….../…..../….....
to/đến......./…....../…......
	Name of High school you studied/Tên Trường PTTH đã theo học


	Degree/Bằng cấp đạt được



	From/Từ ….../…..../….....
to/đến......./…....../…......
	Name of the University you studied/Tên Trường Nghề, Cao Đẳng đã theo học
Major/Ngành học:



	Degree/Bằng cấp đạt được
Rank/Xếp loại



	From/Từ ….../…..../….....
to/đến......./…....../…......
	Name of the University you studied/Tên Trường ĐH và Cao học đã theo học

Major/Ngành học:



	Degree/Bằng cấp đạt được

Rank/Xếp loại



	From/Từ ….../…..../….....
to/đến......./…....../…......
	Name of the University you studied/Tên Trường ĐH và Cao học đã theo học

Major/Ngành học:



	Degree/Bằng cấp đạt được

Rank/Xếp loại



	Foreign Language ability/Trình độ ngoại ngữ
(beginner/yếu, elementary/trung bình, pre-inter/khá, intermediate/giỏi, upper-inter/xuất sắc)

	Language/Ngôn ngữ
	Listening/Nghe
	Speaking/Nói
	Reading/Đọc
	Writing/Viết

	English/Anh ngữ
	
	
	
	

	Chinese/Hoa ngữ
	
	
	
	

	Japanese/Nhật ngữ
	
	
	
	

	Other/Khác:………….
	
	
	
	

	Computer ability/Khả năng vi tính

	
	List the software you can use/Liệt kê các phần mềm sử dụng được

	Office software/Vi tính văn phòng
	


	Technical Software/Phần mềm kỹ thuật
	


	Drawing/Đồ họa
	


	Others/Khác
	


	Training courses/Các khóa huấn luyện

	Courses/Tên khóa học


	Organizer/Đơn vị tổ chức


	Time/Thời gian học


	Rate/Văn bằng


	Working History/Quá trình làm việc
 (Your most recent job first/Công việc gần đây nhất trình bày trước)

	From/Từ.…./….../…..

to/đến....../......./.......
	Company’s name/Công ty


	Position/Chức danh


	Your direct supervisor/Tên và chức vụ của cấp trên trực tiếp

 

	Address/Địa chỉ
Type of business/Lĩnh vực kinh doanh


	Salary/Mức lương 



	Last salary/Mức lương cuối



	
	Allowances/Phụ cấp


	Labor contract/Lọai HĐLĐ 




	Main duties/Nhiệm vụ chính



	Reason of leaving/Lý do thôi việc



	From/Từ.…./….../…..

to/đến....../......./.......
	Company’s name/Công ty


	Position/Chức danh


	Your direct supervisor/Tên và chức vụ của cấp trên trực tiếp

 

	Address/Địa chỉ
Type of business/Lĩnh vực kinh doanh


	Salary/Mức lương 



	Last salary/Mức lương cuối



	
	Allowances/Phụ cấp


	Labor contract/Lọai HĐLĐ 




	Main duties/Nhiệm vụ chính



	Reason of leaving/Lý do thôi việc



	From/Từ.…./….../…..

to/đến....../......./.......
	Company’s name/Công ty


	Position/Chức danh


	Your direct supervisor/Tên và chức vụ của cấp trên trực tiếp

 

	Address/Địa chỉ
Type of business/Lĩnh vực kinh doanh


	Salary/Mức lương 



	Last salary/Mức lương cuối



	
	Allowances/Phụ cấp


	Labor contract/Lọai HĐLĐ 




	Main duties/Nhiệm vụ chính



	Reason of leaving/Lý do thôi việc



	From/Từ.…./….../…..

to/đến....../......./.......
	Company’s name/Công ty


	Position/Chức danh


	Your direct supervisor/Tên và chức vụ của cấp trên trực tiếp

 

	Address/Địa chỉ
Type of business/Lĩnh vực kinh doanh


	Salary/Mức lương 



	Last salary/Mức lương cuối



	
	Allowances/Phụ cấp


	Labor contract/Lọai HĐLĐ 




	Main duties/Nhiệm vụ chính



	Reason of leaving/Lý do thôi việc



	References/Người tham khảo

	Name of person/
Tên người giới thiệu
1/................................
2/................................
	Company’s name/
Tên Công ty

................................
................................
	Position/
Chức vụ
..............................
..............................
	Relationship/
Quan hệ

................................
................................
	Phone number/
Điện thoại

............................

............................

	I commit that all the statements above are true and correct./Tôi xin cam kết tất cả các lời khai trong đơn xin việc này là đúng và chính xác.
………………, date/ngày......month/tháng......year/năm.......









Candidate’s signature/Chữ ký của ứng viên








 ..............................


Photo/Hình (3x4)
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